
 

 

Danh sách các CTĐT đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tính đến tháng 3/2025  

Số 

TT 
CTĐT 

Tự đánh giá Đánh giá ngoài Thẩm định và công nhận 

Năm 

hoàn 

thành BC 

TĐG lần 

1 

Năm cập 

nhật báo 

cáo TĐG 

Tên tổ 

chức 

đánh giá 

Tháng 

/năm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh giá 

của HĐ 

KĐCLGD 

Giấy chứng 

nhận 

Ngày 

cấp 

Giá trị 

đến 

1 
Công nghệ kỹ 

thuật môi trường 
2019 2019 

VNU-

CEA 
10/2019 Đạt 

27/3/ 

2020 

27/3/ 

2025 

2 Quản lý đất đai 2019 2019 
VNU-

CEA 
10/2019 Đạt 

27/3/ 

2020 

27/3/ 

2025 

3 Kế toán. 2019 2019 
VNU-

CEA 
10/2019 Đạt 

27/3/ 

2020 

27/3/ 

2025 

4 

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường 

2020 2020 
VNU-

CEA 
01/2021 Đạt 

05/4/ 

2021 

05/4/ 

2026 

5 

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên 

2020 2020 
VNU-

CEA 
01/2021 Đạt 

05/4/ 

2021 

05/4/ 

2026 

6 
Kỹ thuật trắc địa 

- bản đồ 
2020 2020 

VNU-

CEA 
01/2021 Đạt 

05/4/ 

2021 

05/4/ 

2026 

7 Thủy văn học 2021 2021 
VNU-

CEA 
12/2021 Đạt 

30/3/ 

2022 

30/3/ 

2027 

8 
Công nghệ thông 

tin 
2021 2021 

VNU-

CEA 
12/2021 Đạt 

30/3/ 

2022 

30/3/ 

2027 

9 

Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ 

hành 

2021 2021 
VNU-

CEA 
12/2021 Đạt 

30/3/ 

2022 

30/3/ 

2027 

10 BĐKH&PTBV 2023 2023 
VNU-

CEA 
12/2023 Đạt 

08/4/ 

2023 

08/4/ 

2029 

11 
Khí tượng và khí 

hậu học 
2023 2023 

VNU-

CEA 
12/2023 Đạt 

08/4/ 

2023 

08/4/ 

2029 
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Số 

TT 
CTĐT 

Tự đánh giá Đánh giá ngoài Thẩm định và công nhận 

Năm 

hoàn 

thành BC 

TĐG lần 

1 

Năm cập 

nhật báo 

cáo TĐG 

Tên tổ 

chức 

đánh giá 

Tháng 

/năm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh giá 

của HĐ 

KĐCLGD 

Giấy chứng 

nhận 

Ngày 

cấp 

Giá trị 

đến 

12 Kỹ thuật địa chất 2023 2023 
VNU-

CEA 
12/2023 Đạt 

08/4/ 

2023 

08/4/ 

2029 

13 Quản lý biển 2023 2023 
VNU-

CEA 
12/2023 Đạt 

08/4/ 

2023 

08/4/ 

2029 

14 
Quản lý Tài 

nguyên nước 
2023 2023 

VNU-

CEA 
12/2023 Đạt 

08/4/ 

2023 

08/4/ 

2029 

15 
Quản trị kinh 

doanh 
2023 2023 

VNU-

CEA 
12/2023 Đạt 

08/4/ 

2023 

08/4/ 

2029 

16 
ThS Khoa học 

môi trường 
2023 2023 

VNU-

CEA 
12/2023 Đạt 

08/4/ 

2023 

08/4/ 

2029 

17 Bất động sản 2024 2024 
VNU-

CEA 
12/2024 Đạt 

24/02/ 

2025 

24/02/ 

2030 

18 
Quản lý đất đai 

(chu kỳ 2) 
2024 2024 

VNU-

CEA 
12/2024 Đạt 

24/02/ 

2025 

24/02/ 

2030 

19 

Logistics và 

Quản lý chuỗi 

cung ứng 

2024 2024 
VNU-

CEA 
12/2024 Đạt 

24/02/ 

2025 

24/02/ 

2030 

20 
Quản trị khách 

sạn 
2024 2024 

VNU-

CEA 
12/2024 Đạt 

24/02/ 

2025 

24/02/ 

2030 

21 Marketing 2024 2024 
VNU-

CEA 
12/2024 Đạt 

24/02/ 

2025 

24/02/ 

2030 

22 Luật 2024 2024 
VNU-

CEA 
12/2024 Đạt 

24/02/ 

2025 

24/02/ 

2030 

 


